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Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1. Đâu là đặc điểm của phần cứng?
A. Có thể nhận ra hình dạng được.
B. Có thể nhìn thấy, cầm và sờ được.
C. Được các công ty sản xuất máy tính tạo ra.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 2. Người ta chia phần mềm ra hai loại chính là các loại nào dưới đây?
A. Phần mềm giải trí và phần mềm làm việc.
B. Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
C. Phần mềm của hãng Microsoft và phần mềm của hãng IBM.
D. Phần mềm soạn thảo văn bản và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.
Câu 3. Hai phím có gờ trên bàn phím dùng để đặt hai ngón tay gì?
A. Ngón tay cái.
B. Ngón áp út.
C. Ngón trỏ.
D. Ngón giữa.
Câu 4. Hãy chọn các cụm từ điền vào chỗ chấm:
Khu vực chính của bàn phím: hàng phím số, ………………và hàng phím chứa dấu cách.
A. hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới.
B. hàng phím trên, hàng phím dưới.
C. hàng phím cơ sở, hàng phím dưới.
D. hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới, hàng phím bên phải.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng về siêu văn bản?
A. Siêu văn bản là đoạn văn bản, hình ảnh, âm thanh hay video có chứa siêu liên kết.
B. Siêu văn bản chứa siêu liên kết.
C. Siêu văn bản là tập hợp gồm nhiều trang web.
D. Siêu liên kết là đường dẫn đến vị trí của trang web.
Câu 6. Những việc nào sau đây không phù hợp khi em sử dụng Internet?
A. Chơi hoặc xem trò chơi bạo lực.
B. Đọc thêm thông tin bài học.
C. Xem phim hoạt hình.
D. Xem hình ảnh các danh lam, thắng cảnh.
Câu 7. Máy tìm kiếm là gì?
A. Một chương trình bảo vệ máy tính khỏi virus.
B. Một chương trình sắp xếp dữ liệu trên máy tính của bạn.
C. Một động cơ cung cấp sức mạnh cho Internet.
D. Một website đặc biệt hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet.
Câu 8. Muốn tìm kiếm lời bài hát nhanh và chuẩn xác nhất, em nên nhập từ khóa tìm kiếm là:
A. “Tên bài hát”.
B. “Tên bài hát” + “Lời bài hát”.
C. “Tên bài hát” + “Karaoke”.
D. Một đoạn trong lời bài hát.
Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Theo em, việc gõ bàn phím đúng cách mang lại những lợi ích nào? Liệt kê các lợi ích đó.
Câu 2: (1.5 điểm) Bạn Minh rủ em cùng tham gia vào trang web mạng xã hội, đăng ảnh và một số thông tin cá nhân lên đó. Em có đồng ý không? Tại sao?
Câu 3. (2.5 điểm) Em hãy chọn cột bên phải một từ khóa hợp lí với thông tin muốn biết ở cột bên trái. Kết quả được đưa ra dưới dạng cặp ghép.
	THÔNG TIN MUỐN BIẾT
	TỪ KHÓA

	A. Quốc gia nào có số lượng đông dân nhất thế giới? Tên quốc gia đó là gì?
	1. Các quốc gia đông dân

	
	2. Quốc gia đông dân nhất thế giới

	
	3. Quốc gia có diện tích lớn nhất

	B. Làm thế nào để vẽ được ngôi nhà?
	1. Làm thế nào để vẽ được ngôi nhà?

	
	2. Vẽ mái nhà

	
	3. Vẽ cửa sổ

	C. Những con vật nào sống dưới nước?
	1. Con cá voi

	
	2. Tên những con vật sống dưới nước


……………. Hết …………….
[bookmark: _GoBack]
Đáp án trắc nghiệm (4 điểm)
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